
STT
Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính
Chức vụ và đơn vị công tác Vị trí ứng tuyển Ghi chú

1 Nguyễn Văn Anh 20/10/1959 Nam
Luật sư, Giám đốc Cty Luật Liên Minh 

ABT

Giảng viên thỉnh giảng môn Kỹ năng Tư vấn pháp luật và tham gia 

giải quyết tranh chấp ngoài tòa án

2 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 06/11/1985 Nữ

Luật sư, Đoàn Luật sư TP HCM, Giảng 

viên cơ hữu Trường ĐH Quốc tế sài 

Gòn

Giảng viên thỉnh giảng môn Kỹ năng Tư vấn pháp luật và tham gia 

giải quyết tranh chấp ngoài tòa án

3 Phan Thị Minh Châu 11/4/1982 Nữ
Luật sư, Văn phòng Luật sư Quang 

Tâm- Chi nhánh Dĩ An

Giảng viên thỉnh giảng môn Kỹ năng tham gia giải quyết các vụ việc 

dân sự

4 Nguyễn Thành Công 17/7/1971 Nam Giám đốc Cty Luật TNHH C&P

Giảng viên thỉnh giảng môn Kỹ năng tham gia giải quyết các vụ việc 

dân sự; Giảng viên thỉnh giảng môn Kỹ năng Tư vấn pháp luật và 

tham gia giải quyết tranh chấp ngoài tòa án 

5 Đoàn Khắc Độ 15/6/1975 Nam
Giám đốc điều hành, Luật sư, Cty Luật 

SC LEGAL

Giảng viên thỉnh giảng môn Kỹ năng tham gia giải quyết các vụ việc 

dân sự

6 Phạm Hồng Du 06/12/1979 Nam
Giám đốc Công ty Luật TNHH MTV 

Du và Các Đồng Sự

Giảng viên thỉnh giảng môn Kỹ năng tham gia giải quyết các vụ việc 

dân sự; Giảng viên thỉnh giảng môn Kỹ năng tham gia giải quyết các 

vụ việc hành chính 

7 Nguyễn Văn Dũ 22/01/1978 Nam
Luật sư, Trưởng văn phòng Luật sư 

Chuyên Chính

Giảng viên thỉnh giảng môn Kỹ năng tham gia giải quyết các vụ án 

hình sự

8 Nguyễn Minh Đức 18/02/1971 Nam
Luật sư, Giám đốc Cty Luật TNHH 

MTV Đức Nguyễn

Giảng viên thỉnh giảng môn Kỹ năng Tư vấn pháp luật và tham gia 

giải quyết tranh chấp ngoài tòa án
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9 Trần Thị Phương Dung 14/4/1987 Nữ
Giám đốc, Luật sư điều hành Cty Luật 

TNHH AVOCAD

Giảng viên thỉnh giảng môn Kỹ năng tham gia giải quyết các vụ việc 

dân sự

10 Ngô Phương Hoàng Giang 09/8/1987 Nữ
Luật sư Công ty Luật TNHH Việt 

Nguyên

Giảng viên thỉnh giảng môn Kỹ năng tham gia giải quyết các vụ án 

hình sự

11 Lê Thị Bích Hải 27/9/1989 Nữ
Luật sư Cty Luật TNHH Kiều An và 

Cộng sự

Giảng viên thỉnh giảng môn Kỹ năng tham gia giải quyết các vụ án 

hình sự

12 Trịnh Thị Hạnh 07/01/1986 Nữ
Luật sư, Giám đốc điều hành Cty Luật 

TNHH MTV Hạnh Minh

Giảng viên thỉnh giảng môn Kỹ năng tham gia giải quyết các vụ án 

hình sự

13 Võ Thị Tuyết Hạnh 15/8/1974 Nữ
Luật sư điều hành Cty Luật TNHH 

MTV Prime Law LLC

Giảng viên thỉnh giảng môn Kỹ năng Tư vấn pháp luật và tham gia 

giải quyết tranh chấp ngoài tòa án

14 Đinh Thái Hoàng 14/9/1974 Nam

Phó chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Tây 

Ninh; Giám đốc Công ty luật Bảo 

Nguyên Minh

Vị trí Giảng viên thỉnh giảng môn Kỹ năng tham gia giải quyết các vụ 

việc dân sự; Vị trí Giảng viên thỉnh giảng môn Kỹ năng tham gia giải 

quyết các vụ án hình sự

15 Văn Hợi 08/01/1983 Nam Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Tỉnh Đăk Lăk
Giảng viên thỉnh giảng môn Kỹ năng tham gia giải quyết các vụ án 

hình sự

16 Phạm Đức Hùng 01/12/1965 Nam

Giám đốc Trung tâm tư vấn pháp luật, 

Đoàn luật sư tỉnh Long An, nay là 

Đoàn Luật sư tỉnh Tây Ninh

Giảng viên thỉnh giảng môn Kỹ năng Tư vấn pháp luật và tham gia 

giải quyết tranh chấp ngoài tòa án

17 Nguyễn Thị Hương 07/4/1985 Nữ
Luật sư, Giám đốc Cty Luật TNHH 

Thiên Hoa Việt

Giảng viên thỉnh giảng môn Kỹ năng tham gia giải quyết các vụ việc 

dân sự

18 Lương Tường Huy 19/11/1986 Nam

Luật sư, Giám đốc Cty Luật TNHH 

MTV An Gia, Phó Chủ nhiệm Đoàn LS 

tỉnh An Giang

Giảng viên thỉnh giảng môn Kỹ năng tham gia giải quyết các vụ việc 

dân sự

19 Nguyễn Kiếm Khách 16/3/1973 Nam
Phó Giám đốc Cty Luật TNHH Đức 

Pháp

Giảng viên thỉnh giảng môn Kỹ năng tham gia giải quyết các vụ việc 

hành chính



STT
Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính
Chức vụ và đơn vị công tác Vị trí ứng tuyển Ghi chúHọ và tên

20 Phạm Ngọc Khỏe 02/9/1993 Nam
Luật sư, Giám đốc Cty Luật TNHH 

MTV Phạm Ngô và Cộng sự

Giảng viên thỉnh giảng môn Kỹ năng tham gia giải quyết các vụ việc 

dân sự

21 Ngô Minh Lâm 14/10/1989 Nam
Thư ký nghiệp vụ văn phòng công 

chứng Quận 7 TP.HCM

Giảng viên thỉnh giảng môn Kỹ năng Tư vấn pháp luật và tham gia 

giải quyết tranh chấp ngoài tòa án

22 Lê Văn Lên 14/12/1979 Nam
Luật sư, Cty luật TNHH MTV hãng 

Luật Capital

Giảng viên thỉnh giảng môn Kỹ năng Tư vấn pháp luật và tham gia 

giải quyết tranh chấp ngoài tòa án

23 Đỗ Thị Diệu Linh 05/11/1995 Nữ Luật sư, Cty Luật TNHH Phú và luật sư
Giảng viên thỉnh giảng môn Kỹ năng tham gia giải quyết các vụ việc 

dân sự

24 Nguyễn Tấn Lộc 29/12/1981 Nam Giám đốc Cty Luật TNHH Tấn Lộc
Giảng viên thỉnh giảng môn Kỹ năng tham gia giải quyết các vụ án 

hình sự

25 Dương Tuấn Lộc 19/10/1975 Nam
 Luật sư Đoàn Luật sư Thành phố Hồ 

Chí Minh

Giảng viên thỉnh giảng môn Kỹ năng Tư vấn pháp luật và tham gia 

giải quyết tranh chấp ngoài tòa án

26 Đỗ Văn Luận 30/3/1993 Nam Giám đốc Cty Luật TNHH Lập Phương
Giảng viên thỉnh giảng môn Kỹ năng tham gia giải quyết các vụ án 

hình sự

27 Mai Tiến Luật 28/8/1986 Nam

Giám đốc Công ty Luật TNHH Hãng 

luật Bigboss Law; Chủ tịch Trung tâm 

trọng tài thương mại quốc tế Bigboss

Giảng viên thỉnh giảng môn Kỹ năng Tư vấn pháp luật và tham gia 

giải quyết tranh chấp ngoài tòa án

28 Nông Thị Ngọc 24/12/1987 Nữ
Giám đốc Cty Luật TNHH số 15 tỉnh 

Nghệ An

Giảng viên thỉnh giảng môn Kỹ năng tham gia giải quyết các vụ việc 

hành chính

29 Nguyễn Hồng Nhàn 10/6/1988 Nam
Luật sư, Cty Luật TNHH DL 

PINNACLE("DLP")- Tp. HCM

Giảng viên thỉnh giảng môn Kỹ năng tham gia giải quyết các vụ việc 

hành chính

30 Lê Hoàng Nhí 09/02/1984 Nam

Luật sư, quản tài viên, Giám đốc điều 

hành Hệ thống Lê Hoàng, Chủ tịch 

MAC

Giảng viên thỉnh giảng môn Kỹ năng tham gia giải quyết các vụ án 

hình sự
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31 Trần Hoàng Hải Phong 19/12/1988 Nam
Giám đốc, Luật sư điều hành Cty Luật 

TNHH TVL- Hệ thống Luật TVL

Giảng viên thỉnh giảng môn Kỹ năng Tư vấn pháp luật và tham gia 

giải quyết tranh chấp ngoài tòa án

32 Nguyễn Thành Phú 25/01/1986 Nam
Trưởng Văn phòng Luật sư Nguyễn 

Thành Phú

Giảng viên thỉnh giảng môn Kỹ năng tham gia giải quyết các vụ việc 

dân sự

33 Huỳnh Văn Phú 02/9/1982 Nam
Luật sư, Giám đốc Cty Luật TNHH 

MTV Trung Luật

Giảng viên thỉnh giảng môn Kỹ năng tham gia giải quyết các vụ việc 

dân sự

34 Phùng Lưu Tấn Phú 21/02/1972 Nam
Giám đốc Cty Luật TNHH MTV An 

Sinh

Giảng viên thỉnh giảng môn Kỹ năng Tư vấn pháp luật và tham gia 

giải quyết tranh chấp ngoài tòa án

35 Nguyễn Quốc Thụy Phương 22/4/1978 Nữ
Luật sư điều hành Công ty Luật TNHH 

Phuong và Partners

Giảng viên thỉnh giảng môn Kỹ năng Tư vấn pháp luật và tham gia 

giải quyết tranh chấp ngoài tòa án

36 Đặng Thanh Quý 05/5/1991 Nữ

Phó chủ tịch Hội đồng thi đua khen 

thưởng kỷ luật- Đoàn Luật sư tỉnh Đăk 

Lăk

Giảng viên thỉnh giảng môn Kỹ năng tham gia giải quyết các vụ việc 

dân sự

37 Trương Văn Quyền 02/02/1992 Nam
Luật sư, Cty Luật TNHH Trương Gia 

và Cộng sự- Tp. HCM

Giảng viên thỉnh giảng môn Kỹ năng Tư vấn pháp luật và tham gia 

giải quyết tranh chấp ngoài tòa án

38 Nguyễn Hồng Thái 20/3/1982 Nam
Giám đốc Cty Luật TNHH Vietnam 

Protect

Giảng viên thỉnh giảng môn Kỹ năng tham gia giải quyết các vụ việc 

dân sự; Giảng viên thỉnh giảng môn Kỹ năng tham gia giải quyết các 

vụ án hình sự

39 Trần Mạnh Thắng 16/5/1978 Nam
Luật sư, Trưởng văn phòng Luật sư 

Tâm Đức- Gia Lai

Giảng viên thỉnh giảng môn Kỹ năng tham gia giải quyết các vụ án 

hình sự

40 Đàm Trung Thành 21/11/1990 Nam
Giám đốc- Cty Luật TNHH MTV Đàm 

và Cộng sự

Giảng viên thỉnh giảng môn Kỹ năng Tư vấn pháp luật và tham gia 

giải quyết tranh chấp ngoài tòa án

41 Nguyễn Thị Thiện 03/4/1992 Nữ Luật sư
Giảng viên thỉnh giảng môn Kỹ năng Tư vấn pháp luật và tham gia 

giải quyết tranh chấp ngoài tòa án
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42 Lê Thị Hồng Thơm 28/5/1982 Nữ Giám đốc Cty Luật TNHH Dương Nữ
Giảng viên thỉnh giảng môn Kỹ năng Tư vấn pháp luật và tham gia 

giải quyết tranh chấp ngoài tòa án

43 Trương Trọng Thuận 02/01/1988 Nam
Luật sư điều hành Cty luật TNHH 

Thuận Law

Giảng viên thỉnh giảng môn Kỹ năng Tư vấn pháp luật và tham gia 

giải quyết tranh chấp ngoài tòa án

44 Võ Thanh Tĩnh 04/7/1976 Nữ
Trưởng văn phòng luật sư Võ Thanh 

Tĩnh

Giảng viên thỉnh giảng môn Kỹ năng tham gia giải quyết các vụ án 

hình sự

45 Tôn Quách Toại 05/11/1986 Nam
Luật sư, Công ty Luật TNHH Luật 

Sống

Giảng viên thỉnh giảng môn Kỹ năng tham gia giải quyết các vụ việc 

dân sự

46 Nguyễn Văn Toàn 08/12/1988 Nam

Luật sư, Tập đoàn Toàn Phát hoạt động 

trong mảng Giáo dục, Tổ chức sự kiện, 

cung ứng lao động, an ninh bảo vệ, 

dịch vụ pháp lý

Giảng viên thỉnh giảng môn Kỹ năng Tư vấn pháp luật và tham gia 

giải quyết tranh chấp ngoài tòa án

47 Phan Thị Huyền Trang 11/02/1988 Nữ
Luật sư điều hành, Giám đốc Cty Luật 

TNHH KCI Counsel

Giảng viên thỉnh giảng môn Kỹ năng Tư vấn pháp luật và tham gia 

giải quyết tranh chấp ngoài tòa án

48 Thái Quang Trí 26/3/1975 Nam

Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Đồng 

Tháp, Trưởng Văn phòng Luật sư 

Chính Nghĩa

Giảng viên thỉnh giảng môn Kỹ năng tham gia giải quyết các vụ việc 

dân sự

49 Ngô Thị Kim Trinh 26/02/1985 Nữ
Luật sư thành viên, Cty Luật TNHH 

Phước & các Cộng sự

Giảng viên thỉnh giảng môn Kỹ năng tham gia giải quyết các vụ việc 

dân sự

50 Lê Ngô Trung 09/7/1982 Nam
Luật sư, Giám đốc Cty Luật TNHH 

Trung Lê và Cộng sự

Giảng viên thỉnh giảng môn Kỹ năng tham gia giải quyết các vụ án 

hình sự

51 Vũ Thành Trưng 03/7/1964 Nam
Trưởng Văn phòng Luật sư Cao Minh 

Luật

Giảng viên thỉnh giảng môn Kỹ năng Tư vấn pháp luật và tham gia 

giải quyết tranh chấp ngoài tòa án

52 Trần Thị Tú 11/11/1966 Nữ Luật sư- Văn phòng Luật sư Gia Linh
Giảng viên thỉnh giảng môn Kỹ năng tham gia giải quyết các vụ việc 

dân sự
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53 Nguyễn Anh Tuấn 30/9/1978 Nam
Luật sư, Trưởng văn phòng Luật sư 

CELAW

Giảng viên thỉnh giảng môn Kỹ năng tham gia giải quyết các vụ việc 

dân sự

54 Nguyễn Nhật Tuấn 04/6/1971 Nam
Luật sư, Trưởng Văn phòng Luật sư 

Phú Vinh

Giảng viên thỉnh giảng môn Kỹ năng tham gia giải quyết các vụ việc 

dân sự

55 Trần Anh Tùng 15/10/1983 Nam
Luật sư, Giám đốc Công ty Luật TNHH 

Hãng luật Pháp Đình

Giảng viên thỉnh giảng môn Kỹ năng Tư vấn pháp luật và tham gia 

giải quyết tranh chấp ngoài tòa án

56 Đinh Thụy Phượng Uyên 06/8/1990 Nữ
Luật sư, Giám đốc Cty Luật TNHH 

C.A.T

Giảng viên thỉnh giảng môn Kỹ năng tham gia giải quyết các vụ việc 

dân sự

57 Trương Vũ Thị Thảo Uyên 24/4/1981 Nữ
Luật sư, Phó Trưởng văn phòng Luật 

sư Vinh Phú TP. HCM

Giảng viên thỉnh giảng môn Kỹ năng tham gia giải quyết các vụ việc 

dân sự

58 Phan Thị Vân 20/02/1984 Nữ
Phó Giám đốc Trung tâm Trợ giúp 

pháp lý số 1 tỉnh Đồng Nai

Giảng viên thỉnh giảng môn Kỹ năng tham gia giải quyết các vụ việc 

hành chính

59 Nguyễn Phước Vẹn 26/10/1992 Nam
Luật sư, Văn phòng Luật sư Phú Nhân 

An, chi nhánh Quận 4

Giảng viên thỉnh giảng môn Kỹ năng Tư vấn pháp luật và tham gia 

giải quyết tranh chấp ngoài tòa án

60 Kiều Thái Việt 02/8/1993 Nam
Luật sư, Trưởng phòng pháp chế Cty 

TNHH Nha Khoa Nhân Tâm

Giảng viên thỉnh giảng môn Kỹ năng tham gia giải quyết các vụ việc 

dân sự

61 Phạm Quốc Vượng 02/8/1977 Nam Luật sư

Giảng viên thỉnh giảng môn Kỹ năng tham gia giải quyết các vụ việc 

dân sự; Giảng viên thỉnh giảng môn Kỹ năng tham gia giải quyết các 

vụ án hình sự

62 Lê Hùng Vượng 04/8/1981 Nam

Luật sư, Trợ giúp viên pháp lý Trung 

tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước số 1- 

Sở Tư pháp TP.HCM

Giảng viên thỉnh giảng môn Kỹ năng Tư vấn pháp luật và tham gia 

giải quyết tranh chấp ngoài tòa án

TỔNG: 62 ỨNG VIÊN


